Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

   1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: Hệ thống nội soi tai mũi họng và máy doppler tim thai của TTYT khu vực Đà Lạt từ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024
- Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Hệ thống nội soi tai mũi họng và máy doppler tim thai của Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt từ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 2).
- Bên mời thầu: Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt, 208 Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Nguồn vốn mua sắm: Nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2025: 383.000.000 VND. Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2025: 18.400.000 VND. 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a. Yêu cầu chung:

- Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác của các thông tin về hàng hoá do mình cung cấp. Chủ đầu tư có quyền từ chối không chấp nhận thiết bị y tế không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hoặc có nguồn gốc không đúng với cam kết trong E-HSDT, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành như hải quan, thuế, môi trường,…

- Cung cấp đúng và đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Yêu cầu về chất lượng: Nhà thầu cung cấp phải là hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại và các yêu cầu kỹ thuật như trong E-HSMT.

- Yêu cầu về lắp đặt: Tất cả hàng hóa cung cấp phải được vận chuyển bàn giao đến đơn vị sử dụng.

- Các yêu cầu khác: Toàn bộ chi phí liên quan đến việc cung cấp và bàn giao do nhà thầu chi trả.

b. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết: 
	STT
	Tên phần/ lô
	CẤU HÌNH ĐỀ XUẤT
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG
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	Phần 1: Hệ thống máy nội soi tai mũi họng
	Yêu cầu cung

Máy sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO – 13485

Năm sản xuất: từ năm 2024 trở về sau, máy mới 100%

Xuất xứ: nhóm nước G20 (Nhóm nước)
Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam
	Hệ thống
	01

	
	
	Thành phần
	
	

	
	
	01 Hệ thống xử lý hình ảnh
	
	

	
	
	01 Hệ thống nguồn sáng (bao gồm cả bóng đèn)
	
	

	
	
	01 Camera nội soi
	
	

	
	
	01 Màn hình nội soi
	
	

	
	
	02 optic 00 
	
	

	
	
	01 optic 700
	
	

	
	
	Xe đẩy nhiều tầng (tương thích với hệ thống nội soi)
	
	

	
	
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt:01 bộ
	
	

	
	
	Dây dẫn sáng, dây nguồn và dây nối các loại
	
	

	
	
	01 Bộ máy tính để bàn
	
	

	
	
	Máy in màu Laser
	
	

	
	
	Chi tiết tính năng, thông số kỹ thuật yêu cầu
	
	

	
	
	Tính năng:

- Hệ thống hình ảnh:

+ Lựa chọn đóng băng, dừng hình: 1, 2, 4 ảnh chụp

+ Nguồn sáng LED phát ra đủ ánh sáng, tuổi thọ cao

+ Có nhiều mức độ sáng khác nhau

+ Sử dụng dễ dàng

+ Cân bằng trắng tự động: AWB, 3 cài đặt sẵn bằng tay

+ Có thể kết nối với bàn đạp chân điều khiển chụp ảnh

+ Kiểm soát chống nhiễu

+ Camera kép hoạt động luân phiên
	
	

	
	
	Đầu camera 
	
	

	
	
	- Cảm biến ảnh loại CMOS

- kích thước cảm biến ≥ 1/3”
	
	

	
	
	Độ phân giải: full HD trở lên

Fps ≥ 60
	
	

	
	
	Chiều dài dây cáp ≥  3m
	
	

	
	
	Nhiệt độ vận hành: từ  8ºC đến dưới 40ºC
	
	

	
	
	Độ ẩm sử dụng: 30 – 85%
	
	

	
	
	Áp suất sử dụng: 700-1060 hPa
	
	

	
	
	Điện áp đầu vào: DC 5V
	
	

	
	
	Ống kính ghép cố định, Zoom quang học
	
	

	
	
	Cân bằng trắng: AWB, 3 hướng dẫn cài đặt sẵn
	
	

	
	
	Tính năng:

- Hình ảnh độ phân giải full HD trở lên

-  Ống kính Zoom độ phân giải cao, dùng với nhiều loại máy nội soi

- Độ nét ổn định khi di chuyển camera

- Phóng to/thu nhỏ và lấy nét thủ công hoặc tự động lấy nét

- Có các chế độ chia màn hình

- Có 3 chế độ màu: E, N, T

- Thao tác điều khiển: chụp, tự động cân bằng trắng, điều chỉnh màu dễ dàng
	
	

	
	
	Bộ xử lý hình ảnh
	
	

	
	
	Độ phân giải: full HD trở lên (1920 x 1080)

Fps ≥ 60
	
	

	
	
	Cổng HDMI ≥ 1 cổng 
	
	

	
	
	USB 3.0 ≥ 1 cổng
	
	

	
	
	Cổng SDI ≥ 1 cổng
	
	

	
	
	Hỗ trợ ghi video HD (1280 x 720p 60fps)
	
	

	
	
	Hỗ trợ ghi video HD (1280 x 720p 60fps) kết nối mạng
	
	

	
	
	Độ sáng ≥ 30000 Lux
	
	

	
	
	Nhiệt độ màu ≥ 5000k
	
	

	
	
	Nguồn sáng LED
	
	

	
	
	Nguồn sáng  LED
	
	

	
	
	Tính năng:

- Độ sáng ≥ 650.000 lux

- ≥ 8 mức điều chỉnh độ sáng đèn

- Tự động Bật/Tắt đèn để chụp và truyền tải hình ảnh trực tiếp với bộ xử lý hình ảnh

- Có thể kết nối với bàn đạp chân để điều khiển bật/tắt đèn

- Có thể thay đổi bộ chuyển đổi sợi quang
	
	

	
	
	Bóng đèn
	
	

	
	
	Nhiệt độ màu ≥ 6500K
	
	

	
	
	Đèn LED
	
	

	
	
	Độ sáng ≥ 650.000 lux
	
	

	
	
	Tuổi thọ đèn ≥ 60.000 giờ
	
	

	
	
	Dây dẫn sáng
	
	

	
	
	Chất liệu: Bó sợi quang thủy tinh & ống silicon
	
	

	
	
	Đường kính ≥ 4mm
	
	

	
	
	Chiều dài dây cáp ≥ 3m
	
	

	
	
	C-Mount
	
	

	
	
	Ống soi
	
	

	
	
	Optic 0º (ø 4)( ≥ 175 mm) : 01 cái
	
	

	
	
	Optic 0º (ø 2,7) ( ≥ 175 mm) : 01 cái
	
	

	
	
	Optic 70º (ø 6)( ≥ 175  mm): 01 cái
	
	

	
	
	Bộ máy tính
	
	

	
	
	Bộ lưu điện UPS
	
	

	
	
	Máy in màu Laser
	
	

	
	
	Phần mềm in trả kết quả
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	Phần 2: Máy doppler tim thai.
	Yêu cầu chung:

Năm sản xuất: 2023 trở về sau
Xuất xứ: Nhóm nước G20

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	Máy
	01

	
	
	Thành phần bao gồm:
	
	

	
	
	01 Máy chính
	
	

	
	
	01 Đầu dò tim thai
	
	

	
	
	01 Túi đựng máy
	
	

	
	
	01 Tuýp gel siêu âm
	
	

	
	
	01 Tai nghe
	
	

	
	
	01 Pin
	
	

	
	
	01 Dây đeo máy
	
	

	
	
	01 Cuốn hướng dẫn sử dụng
	
	

	
	
	Thông số chi tiết
	
	

	
	
	Màn hình tinh thể lỏng LCD hiển thị nhịp tim thai, chỉ thị năng lượng pin yếu
	
	

	
	
	Khoảng đo nhịp tim thai: 60-240 nhịp/ phút ± 5%
	
	

	
	
	Đầu dò tim thai tần số ≥ 2 MHz
	
	

	
	
	Có thể nghe nhịp tim thai qua loa hoặc tai nghe
	
	

	
	
	Chức năng cố định nhịp tim thai bằng phím bấm trên máy
	
	

	
	
	Công suất loa  ≥ 1,2W 
	
	

	
	
	Tự động tắt máy khi không sử dụng
	
	

	
	
	Có thể đo được tim thai từ 10-12 tuần trở lên
	
	

	
	
	Thời gian sử dụng pin liên tục kéo dài ≥ 2,5 tiếng
	
	


Lưu ý: Tên nhãn hiệu, model hàng hóa thiết bị (nếu có) đã nêu tại chương này chỉ mang tính chất tham khảo cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa và thiết bị cung cấp cho gói thầu. 
- Nhà thầu có thể chào thầu thiết bị hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu E-HSMT (“tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với hàng hóa thiết bị đã nêu trên).

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mà hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh hoạ các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hoá có thông số kỹ thuật kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì tổ chuyên gia sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hoá so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hoá dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT khi không được viết bằng tiếng Việt, Tổ chuyên gia sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).
3. Các yêu cầu khác:

- Dịch vụ sau bán hàng: cho đổi trả và cung cấp hàng hoá thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng bị lỗi (không đúng về quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số đã công bố của nhà sản xuất và theo yêu cầu của HSMT,…)

- Yêu cầu kiểm tra nghiệm thu: Hàng hoá được chủ đầu tư và các bên liên quan kiểm tra bằng cách thức thích hợp (Hàng hoá phải còn nguyên seal, có đầy đủ chứng từ kèm theo bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, Cataloge, kiểm tra về số lượng, kiểm tra các thông số kỹ thuật chính của hàng hoá theo yêu cầu chi tiết kỹ thuật của HSMT của hợp đồng, nhiệt độ bảo quản phù hợp, Hướng dẫn sử dụng…) khi giao nhận tại chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát, hư hỏng, không đúng chủng loại, chất lượng, quy cách thì hai bên phải lập biên bản. Khi đó chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Nhà thầu phải thực hiện đổi, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.
- Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí do nhà thầu chi trả.

- Nhà thầu phải thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng.

- Nhà thầu phải thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử các máy móc, thiết bị đã cung cấp;

- Không vi phạm các qui định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế;

4. Bản vẽ
Không áp dụng
5. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng trước khi đưa vào sử dụng. 

-  Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư sẽ ngưng việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu. 

